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ĐỀ BÀI
Câu 1( 1,5đ): Nêu các điều kiện đển vật nổi ,vật lơ lửng và vật chìm  khi nhúng vật vào chất lỏng?

Câu 2( 2đ): Thế nào là hai lực cân bằng? Kết quả của một vật khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng?

Câu 3( 1,5đ) Khi xe xuống dốc, để giảm tốc độ của xe ta nên thắng xe bánh trước hay bánh sau? Tại sao?

Câu 4 (2đ) Đặt một vật nặng 60kg lên một ghế 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của  mổi chân  ghế  là  8cm2 .Tính 


a/ Ap lực của vật và ghế tác dụng lên mặt đất 


b/ Ap suất của các chân ghế tác dụng lên mặt đất 

Câu 5: (3đ)  Treo một vật vào một lực kế và đặt chúng trong không khí, thấy lực kếchỉ F = 12N . Vẫn treo vật bằng lực kế nhưng nhúng vật chìm hòan tòan trong nước thì lực kế chỉ F/ = 7N . cho khối lượng riêng của nước là D = 1000kg/m3 . Tính


a/ Khối lượng của vật 


b/ Lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật 


c/ Thể tích của vật 

Gv ra đề: Bùi Văn linh THCS Hưng Thái

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Nội Dung
	Điểm

	1
	 Khi nhúng vật vào chất lỏng thì:


+ Vật chìm xuống khi:   FA<P


+ Vật lơ lửng khi: FA=P
          + Vật nổi lên khi: FA>P
	0,5đ
0,5đ
0,5đ

	2
	- Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau 
- Dưới tác dụng của hai lực cân bằng vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên,vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng 

	1đ
1đ

	3
	Khi xuống dốc ,để giảm tốc độ xe ta nên thắng bánh sau 
Vì như thế sẽ giảm tốc độ từ từ. Nếu thắng bánh trước do quán tính phần đuôi xe không kịp giảm vận tốc nên xe có thể bị lộn ngược gây nguy hiểm


	0,5đ
1đ

	4
	Biết m1 = 60kg , m2 = 4kg , S1 = 8cm2 

Tính S , F , p  ?      

S = 0,0008.4 = 0,0032m2                                        
a/ F = p = 10(m1 + m2) = 640N                               
b/ P = 
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F

= 200000N/m2                                           

	0,5đ

0.5đ

0,5đ

0,5đ



	5
	Biết F = 12N , F/ = 7N , D = 1000kg/m3 

Tính : m, FA , V ?           

   a/ P = F = 12N 

m = 
[image: image2.wmf]10

p

= 1,2kg                                                          
b/ F/ = F - FA = 
[image: image3.wmf]Þ

 FA = F - F/ = 5N                           
c/ FA = d.V = 10D.V 
[image: image4.wmf]Þ

 V = 
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 = 0,0005m3          


	0,5đ
0.5đ
1đ
1đ
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